KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa+ Đào Thị Phượng +Đinh Thị Ngọc Dung
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/10 đến 07/10
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 10/10 đến 14/10
Đinh Thị Ngọc Dung 
	Tuần 3
Từ 17/10 đến 21/10
Đào Thị Phượng 
	Tuần 4
Từ 24/10 đến 28/10
Phạm Thị Khoa 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, tác dụng của một số bộ phận trên cơ thể bé, cách giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi của trẻ và các bạn trong lớp.
- Trò chuyện về đồ chơi yêu thích của bé.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Động viên trẻ vào các góc chơi
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
- Xem ảnh các các bạn trong lớp . 
Hoạt động giao lưu cảm xúc:
Trò chuyện với trẻ về tên gọi của trẻ và các bạn trong lớp, bạn thân của bé, phân biệt bạn trai- bạn gái qua trang phục và ngoại hình. (MT30) 

	MT30

	Thể dục sáng
	- Địa điểm tập: Trong lớp, trẻ tập theo nhạc bài Đu quay (2lần)
- Dụng cụ: Trẻ tập với bông TD
- Các động tác: Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy
Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu ;Trẻ đưa tay khum trước miệng, nghiêng phải – trái; Tay làm ĐT vỗ cánh ngang hông
Lưng bụng: Cúi người về phía trước; Quay người sang 2 bên; Đưa tay xuống hông, lắc lư hông; Đưa tay xuống đầu gối, lắc lư chân 
Chân: Dậm chân tại chỗ; Co duỗi chân ; Đưa tay lên cao, xoay trân tại chỗ ; Bước đều chân 1-2 (MT1) 


	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
- Khuôn mặt đáng yêu. (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Bé giới thiệu về mình. (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Bé thích bạn nào? (MT17) 

	Hoạt động nhận biết
- Các bạn của bé. (MT17) 

	MT18
MT24 MT20 MT4 MT41 MT5 MT17 MT40 MT7
MT2

	
	T3
	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Cháu chào ông ạ! (MT24) 

	Hoạt động làm quen văn học
- Truyện: Đôi bạn tốt.( Trẻ đã biết) (MT24) 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐTN: Bóng tròn to.
- TCAN: Tai ai tinh. (MT40) 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐTN: Giấu tay.
- Nghe hát: Đường và chân. (MT40) 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
+ Nhận biết màu xanh (MT20) 

	Hoạt động nhận biết
+ Phân biệt màu xanh - đỏ. (MT20) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Những chiếc vòng xinh xắn. (MT7) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Xâu vòng màu xanh tặng bạn. (MT7) 

	

	
	T5
	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ.
- VĐCB: Bò chui qua cổng.
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. (MT4) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tay em.
- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang.
- TCVĐ: Nu na nu nống. (MT5) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ, tập với bóng, bóng tròn to.
- VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15cm.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ. (MT4) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với cờ.
- VĐCB: Đi đều bước
- TCVĐ: Nu na nu nống (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Tô màu khuôn mặt bé. (MT41) 

	Hoạt động tạo hình
- Di màu tự do. (MT41) 


	Hoạt động tạo hình
- Vo giấy làm hoa. (MT41) 

	Hoạt động tạo hình
- Dán bóng bay.(Màu đỏ) (MT41) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	
- HĐCCĐ: Quan sát miệng xinh của bé, quan sát chú thú nhún xinh xắn, quan sát thời tiết, quan sát cây xoài, quan sát cây đu đủ, quan sát ngôi nhà xung quanh trường, quan sát đồ dùng cá nhân của bé ở trường, quan sát đồ chơi trong lớp bé, quan sát tranh ảnh về đồ dùng để ăn, quan sát tranh ảnh đồ dùng để uống, tổ chức cho trẻ giao lưu tập thể với lớp D1, quan sát vườn rau, tổ chức cho trẻ cùng lao động tập thể: lau tủ cá nhân, bày bàn ăn...
 - TCVĐ: Nu na nu nống , kéo cưa lừa xẻ, con muỗi, bịt mắt bắt dê, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, gieo hạt, mèo và chim sẻ, thỏ nhảy, con bọ dừa, các chú chim sẻ, cây cao cỏ thấp, cáo và thỏ, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê ...
 - Đi dạo, tắm nắng, chơi theo ý thích, chơi với cờ, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, chơi với lá cây khô, chơi với bóng, chơi với phấn, chơi tự do, chơi với sỏi, vẽ theo ý thích, chơi với vòng, chơi trò chơi trong khu vui chơi, đồ chơi ngoài trời.

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm:
*Góc chơi với hình và màu: Chuẩn bị giấy, bút màu; Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình (T1); 
* Góc HĐVĐV: Xây dựng ngôi nhà, xếp theo ý thích : Chuẩn bị gạch, khối chữ nhật, vuông, hoa, cỏ cho trẻ xếp (T2) ;
* Góc kể chuyện: Chơi với các con rối (Chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối)(T3) ;
* Góc bế em : Chơi với búp bê, cho em ăn, uống sữa, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn(T4).
*Góc vận động: Bé chơi tung bóng, bật nhảy, cầu trượt, ôn vận động đã học, chạy theo hướng thẳng, đi bước qua gậy kê cao….….….
* Góc chơi với hình và màu :
+ Chơi màu nước: In hình đồ chơi
+ Tập di màu : Chuẩn bị giấy, bút màu; Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình.
+ Di màu tranh vẽ các bạn nhỏ, làm bài trong vở sản phẩm
+ Di màu đồ chơi bé thích, in bàn tay, dán trang trí chấm tròn vào váy của bé.
+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất.
* Góc kể chuyện:
+ Xem hình ảnh tranh truyện, các bài thơ, truyện thơ: Đôi bạn tốt , Cá và chim; Sách về đồ chơi của bé. Xem sách, xem tranh ảnh về gia đình.
+ Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối; dạy trẻ kỹ năng cầm các con rối).
+ Kể truyện theo ý thích. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	* Tuần 1
- Rèn cất đồ chơi đúng nơi quy định
Vận động sau khi ngủ dậy bài: Bóng tròn to
-Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
-Dạy trẻ cất cốc uống nước
-GDKNS: Kỹ năng tư nhận thức, soi gương 
-Làm vở sản phẩm của bé
* Tuần 2
- Vận động sau khi ngủ dậy bài: Ồ sao bé không lắc
-Rèn trẻ biết chào hỏi khi khách đến thăm
-Dạy TC: Xòe ngón tay
-Chơi theo ý thích
* Tuần 3
- Rèn trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
- Rèn trẻ cách cất gối
- Dạy TC: Xòe ngón tay
- Chơi với hình và màu: Di màu tự do, tô màu khuôn mặt bé
* Tuần 4
-Vận động sau khi ngủ dậy bài: Đu quay
-Thơ: Bé yêu trăng
- Xem video vể các hoạt động trong ngày
- Luyện tập thói quen vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt 
- Thứ 6 hàng tuần : Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 























	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khuôn mặt đáng yêu. 
	Bé hãy kể về mình. 
	Ngày hội của các bà các mẹ 20/10 
	Các bạn của bé. 
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